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TỜ TRÌNH

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật được điều chỉnh theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017, các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và phân công cơ quan chủ trì nghiên cứu các dự án luật, dự thảo nghị quyết do đại biểu Quốc hội đề xuất

Kính gửi:  Thủ tướng Chính phủ
Ngày 07/6/2017, tại Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Nghị quyết số 34/2017/QH14 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 (Nghị quyết số 34/2017/QH14). Trước đó, ngày 04/5/2017, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 379/2017/UBTVQH14 về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017.
Ngày ...., Ủy ban thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số ..../NQ-UBTVQH14 về triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017.

Thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, căn cứ các Nghị quyết nêu trên của Quốc hội và Ủy ban thường vụ Quốc, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật được điều chỉnh theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017, các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và phân công cơ quan chủ trì nghiên cứu các dự án luật, dự thảo nghị quyết do đại biểu Quốc hội đề xuất. Bộ Tư pháp xin kính trình Thủ tướng Chính phủ với những nội dung cơ bản sau:

1. Nguyên tắc phân công

Việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật được điều chỉnh theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017, các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và phân công cơ quan chủ trì nghiên cứu các dự án luật, dự thảo nghị quyết do đại biểu Quốc hội đề xuất được thực hiện theo các nguyên tắc sau:

a) Các dự án luật được điều chỉnh theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017

Theo Nghị quyết số 379/2017/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Nghị quyết số 34/2017/QH14 của Quốc hội, có 09 dự án luật, dự thảo nghị quyết do Chính phủ trình được điều chỉnh theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017, bao gồm: 05 dự án luật, dự thảo nghị quyết được bổ sung mới vào Chương trình [Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường; Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng; Nghị quyết của Quốc hội về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng]; 02 dự án luật được lùi thời hạn trình [Luật cạnh tranh (sửa đổi) và Luật bảo vệ bí mật nhà nước] và 01 dự án rút ra khỏi Chương trình (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động); 01 dự án luật được thay đổi phạm vi từ luật sửa đổi thành luật sửa đổi, bổ sung một số điều (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật lý lịch tư pháp). Nguyên tắc phân công các dự án luật này được thực hiện như sau:
- Thực hiện phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình đối với 04 dự án luật được lùi thời hạn trình và được bổ sung mới vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017, nhưng chưa được trình Chính phủ cho ý kiến [Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường; Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Luật cạnh tranh (sửa đổi)]. 
- Không thực hiện phân công, nhưng có giao nhiệm vụ cho cơ quan chủ trì soạn thảo trong việc phối hợp với các cơ quan liên quan chỉnh lý, hoàn thiện đối với 01 dự án luật được bổ sung mới vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017, nhưng đã được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 3 (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng).

- Không thực hiện phân công đối với 01 dự án luật được rút ra khỏi Chương trình (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động), 02 dự án, dự thảo nghị quyết được bổ sung vào Chương trình nhưng đã được Quốc hội thông qua (Nghị quyết của Quốc hội về Xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng)(
) hoặc đã được trình Chính phủ cho ý kiến (Luật bảo vệ bí mật nhà nước(
)).

- Không phân công lại cơ quan chủ trì soạn thảo và thời hạn trình đối với 01 dự án luật được thay đổi phạm vi từ luật sửa đổi thành luật sửa đổi, bổ sung một số điều (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật lý lịch tư pháp(
)).

b) Các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018

Thực hiện phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, xác định rõ thời hạn trình Chính phủ đối với các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018. Riêng đối với các dự án luật được chuyển tiếp từ Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 sang sẽ không phân công lại, mà dẫn chiếu và giao cho các bộ, cơ quan ngang bộ tiếp tục thực hiện theo nội dung phân công tại Quyết định số 1840/QĐ-TTg ngày 23/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết được bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017.

c) Các dự án luật, dự thảo nghị quyết theo đề xuất của đại biểu Quốc hội

 Trên cơ sở chức năng quản lý nhà nước, dự thảo Quyết định phân công các bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì nghiên cứu nghiên cứu, lập hồ sơ đề nghị theo Điều 37 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định việc trình Ủy ban thường vụ Quốc hội, Quốc hội đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh. Trường hợp chưa thực sự cần thiết phải ban hành, các bộ, cơ quan ngang bộ được phân công có nhiệm vụ báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/11/2017, đồng thời gửi Bộ Tư pháp tổng hợp để báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội, Quốc hội khi lập Đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019.
2. Nội dung cơ bản của dự thảo Quyết định và dự thảo Bản phân công
a) Về nội dung dự thảo Quyết định

Dự thảo Quyết định gồm 4 điều quy định về những nội dung sau đây:

- Điều 1 quy định việc ban hành Bản phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật được điều chỉnh theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017, các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và cơ quan chủ trì nghiên cứu các dự án luật, dự thảo nghị quyết do đại biểu Quốc hội đề xuất. Đồng thời, quy định dẫn chiếu đối với các dự án luật chuyển tiếp từ Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 sang Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018.

- Điều 2 quy định về trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ được giao chủ trì soạn thảo các dự án luật được điều chỉnh theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 và các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018; trách nhiệm của Bộ Tư pháp trong thẩm định các dự án luật; trách nhiệm của Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ trong theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, trong đó nhấn mạnh một số trách nhiệm chính sau:

+ Cơ quan chủ trì soạn thảo thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ như thành lập Ban soạn thảo, tập trung thời gian, nguồn lực để soạn thảo bảo đảm chất lượng, tiến độ các dự án luật; khắc phục triệt để tình trạng gửi hồ sơ dự án đến Chính phủ, cơ quan thẩm tra, Ủy ban thường vụ Quốc hội và các đại biểu Quốc hội không đúng thời hạn; chuẩn bị dự thảo văn bản quy định chi tiết sau khi Chính phủ quyết định trình dự án luật; chủ động phối hợp chặt chẽ ngay từ đầu với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành liên quan và Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội trong quá trình soạn thảo, chỉnh lý dự án luật; định kỳ hằng tháng, cơ quan chủ trì soạn thảo cập nhật thông tin điện tử về tình hình, tiến độ soạn thảo và hằng quý, gửi thông tin báo cáo về tình hình và kết quả nghiên cứu, soạn thảo các dự án luật đã được phân công, nêu rõ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình soạn thảo và đề xuất, kiến nghị các biện pháp khắc phục đến Bộ Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

+ Bộ Tư pháp thẩm định kịp thời và nâng cao chất lượng thẩm định các dự án luật; chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; công khai tình hình soạn thảo chưa bảo đảm tiến độ trình các dự án luật đã được xác định tại Nghị quyết số 34/2017/QH14 của Quốc hội theo sự phân công của Thủ tướng Chính phủ trên Trang Thông tin điện tử của Chính phủ và Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp.

Bên cạnh đó, khoản 4 Điều 2 của dự thảo Quyết định quy định rõ trách nhiệm của Ngân hàng nhà nước Việt Nam trong việc phối hợp với Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 4.

- Điều 3 quy định trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ trong việc nghiên cứu về các dự án luật, dự thảo nghị quyết do đại biểu Quốc hội đề xuất.

- Điều 4 quy định về hiệu lực thi hành của Quyết định.

b) Về nội dung dự thảo Bản phân công
Bản phân công gồm 03 mục:

- Mục I: Phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật được điều chỉnh theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017.
- Mục II: Phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018.

- Mục III: Phân công cơ quan chủ trì nghiên cứu về các dự án luật, dự thảo nghị quyết do đại biểu Quốc hội đề xuất.

Trên đây là Tờ trình dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật được điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017, các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và phân công cơ quan chủ trì nghiên cứu các dự án luật, dự thảo nghị quyết do đại biểu Quốc hội đề xuất, Bộ Tư pháp xin kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Ủy ban pháp luật của Quốc hội (để phối hợp);
- Văn phòng Quốc hội (để phối hợp);

- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);
- Lưu: VT , Vụ VĐCXDPL.
	BỘ TRƯỞNG

Lê Thành Long


(�) Dự thảo Nghị quyết này đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 3.


(�) Dự án Luật này đã được Chính phủ cho ý kiến tại Phiên họp thường kỳ tháng 6.


(�) Dự án Luật này đã được Chính phủ cho ý kiến tại Phiên họp thường kỳ tháng 6.
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